
Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

2 Toán Toán Toán Toán Toán Toán

3 TV TV TV TV TV TV

4 TV TV TV TV TV TV

1 TNXH Thanh GDTC Duy ToánBS Phượng TNXH Xuân ÂN Hương ToánBS L.Anh

2 ToánBS Phượng TNXH Thanh GDTC Duy ToánBS L.Anh TNXH Xuân ÂN Hương

3 GDTC Duy ToánBS Phượng TNXH Thanh ÂN Hương ToánBS L.Anh TNXH Xuân

1 Toán Toán TVBS Phượng TV Toán Toán

2 HĐTN Phượng TV Toán TV TV TV

3 TV TV TV GDTC Duy TV TV

4 TV Đ.Đức Nội TV Toán ĐọcTV ĐọcTV

1 TANN TA KNS TANN TA KNS

2 TA TANN KNS KNS TANN TA

3 KNS KNS TA TA KNS TANN

4 KNS KNS TANN KNS KNS KNS

1 Toán ÂN Hương TV TNXH Xuân TA Ly GDTC Duy

2 ÂN Hương Toán TV GDTC Duy TNXH Xuân MT Xuyến

3 TV TV MT Duyên TA Ly MT Xuyến TNXH Xuân

4 TV TV ÂN Hương MT Xuyến GDTC Duy TA Ly

1 ĐọcTV Đọc TV TVBS Toán Toán Toán

2 MT TVBS Trà ĐọcTV TV TV TV

3 TVBS Trà TV Toán TV TV TV

1 TNXH Thanh HĐTN Phượng GDTC Duy TVBS Xuân HĐTN L.Anh Toán

2 TVBS Thanh GDTC Duy HĐTN Phượng HĐTN L.Anh TVBS Xuân TV

3 GDTC Duy Toán TNXH Thanh Toán Toán TVBS Xuân

4  TVBS Phượng TV TVBS Thanh TV TV HĐTN L.Anh

1 Toán TV Toán Đ.Đức Nội TV TV

2 TV TVBS TV TV Đ.Đức Nội TVBS

3 TV MT TV TVBS TVBS Đ.Đức Nội

1 Toán Toán Toán Toán Toán Toán

2 TV TV TV ToánBS Hoa TV TV

3 TV TNXH Thanh TV TV ToánBS Hoa GDTC Duy

4 Đ.Đức TVBS Thanh Đ.Đức TV GDTC Duy ToánBS Hoa

1 HĐTN ToánBS Hoa TA Ly TVBS TV TV

2 ToánBS Hoa TA Ly HĐTN ĐọcTV TVBS TVBS

3 TA Ly HĐTN ToánBS Hoa HĐTN HĐTN HĐTN
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